· Mathematics (in particular, calculus, differential equations, and linear algebra)
· Basic physical sciences (including physics and chemistry)
· Statics and dynamics
· Strength of materials and solid mechanics
· Materials engineering, Composites
· Thermodynamics, heat transfer, energy conversion, and HVAC
· Fuels, combustion, Internal combustion engine
· Fluid mechanics (including fluid statics and fluid dynamics)
· Mechanism and Machine design (including kinematics and dynamics)
· Instrumentation and measurement
· Manufacturing engineering, technology, or processes
· Vibration, control theory and control engineering
· Hydraulics and Pneumatics
· Mechatronics and robotics
· Engineering design and product design
· Drafting, computer-aided design (CAD) and computer-aided manufacturing (CAM)[2
	No. 
	Subjects
	Credits

	
	
	

	
	
	

	CKC300
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả (Save Energy and Protect Environment)
	2

	CKC301
	An toàn lao động (Occupational Safety)
	2

	CKC302
	Vẽ kỹ thuật (Mechanical Drawing)
	4

	CKC303
	Dung sai - Kỹ thuật đo (Tolerances and Metrology)
	2

	CKC304
	Vật liệu học (Materials)
	2

	CKC305
	Cơ kỹ thuật (Strength of materials and solid mechanics)
	3

	CKC306
	Nguyên lý - Chi tiết máy (Mechanism and Machine design)
	4

	CKC307
	Công nghệ chế tạo máy (Manufacturing Technology)
	4

	CKC308
	Nguyên lý cắt kim loại (Theory of Metal Cutting)
	2

	CKC309
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén (Hydraulics and Pneumatics Engineering)
	2

	CKC310
	Lập trình CNC (CNC Programming)
	3

	CKC311
	Thiết kế CAD cơ bản (Fundamentals of Computer Aided Design)
	2

	CKC327
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại (Modern Manufacturing Processes)
	2

	CKC312
	[bookmark: _GoBack]Thực hành Nguội (Basic Workshop Practice)
	2

	CKC313
	Thực hành Hàn cơ bản (Basic Welding Practice)
	2

	CKC324
	Thực hành Hàn nâng cao (**) (Advanced Welding Practise)
	2

	CKC314
	Thực hành Tiện cơ bản (Basic Turning Practice)
	3

	CKC315
	Thực hành Tiện nâng cao (**) (Advanced Turning Practice)
	2

	CKC316
	Thực hành Phay cơ bản (Basic Milling Practice)
	3

	CKC317
	Thực hành Phay nâng cao (**)(Advanced Milling Practice)
	2

	CKC318
	Thực hành CNC cơ bản (Basic CNC Machining)
	2

	CKC325
	Thực hành gia công cơ khí hiện đại (**) (Modern Manufacturing Practice)
	2

	CKC319
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy (Project of Mechanism and Elements Design)
	1

	CKC320
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy (Project of Manufacturing Technology)
	1

	CKC321
	Thực tập tốt nghiệp (Final Practice)
	6

	CKC399
	Thực tập Doanh nghiệp (Internship Program)
	6

	CKC322
	Máy cắt kim loại (Metal Cutting Machine)
	2

	CKC323
	Thiết kế CAD nâng cao (Advanced Computer Aided Design)
	2

	CKC326
	Tối ưu hóa quá trình cắt gọt (Optimization in Metal Cutting Processes)
	2

	CKC357
	Công nghệ khuôn mẫu (Molding Technology)
	2

	CKC329
	Thực hành CNC nâng cao (**) (Advanced CNC Machining)
	2

	CKC330
	Thực hành sửa chữa cơ khí (**) (Mechanism Repair Practise)
	2

	CKC328
	Thực hành khuôn mẫu (**) (Molding Practice)
	2

	CKC331
	Thực hành CNC gia công nhiều trục (**) (Multi Axis CNC Machining)
	2

	Sum
	70
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p tŕnh CNC


 


(CNC Programming)


 


3


 


CK


C


311


 


Thi


?


t k


?


 


CAD cơ b


?


n


 


(


Fundamentals of 


C


omputer Aided 


Design


)


 


2


 


CK


C


327


 


Các phương pháp gia công cơ khí hi


?


n đ


?


i


 


(Modern 


Manufacturing Process


es


)


 


2


 


CK


C


312


 


Th


?


c hŕnh Ngu


?


i 


(


Basic Wo


rkshop


 


Practice


)


 


2


 




   Mathematics   (in particular,   calculus ,   differential equations , and   linear algebra )      Basic physical sciences (including   physics   and   chemistry )      Statics   and   dynamics      Strength of materials   and   solid mechanics      Materials engineering ,   Composites      Thermodynamics ,   heat transfer ,   energy conversion , and   HVAC      Fuels ,   combustion ,   Internal combustion engine      Fluid mechanics   (including   fluid statics   and   fluid dynamics )      Mechanism   and   Machine   design (including   kinematics   and   dynamics )      Instrumen tation   and   measurement      Manufacturing engineering , technology, or processes      Vibration ,   control theory   and   control engineering      Hydraulics   and   Pneumatics      Mechatronics   and   robotics      Engineering design   and   product design      Drafting ,   computer - aided design   (CAD) and   computer - aided manufacturi ng   (CAM) [2  

No.   Subjects  Credits  

CK C 300  B ? o v ?  môi trư ? ng, s ?  d ? ng năng lư ? ng và tài nguyên hi ? u  qu ?   ( Save  En ergy and Protect Environment )  2  

CK C 301  An toàn lao đ ? ng   ( Occupational Safety )  2  

CK C 302  V ?   k ?   thu ? t   (Mechanical Drawing)  4  

CK C 303  Dung sai  -   K ?   thu ? t đo   (Tolerances and Metrology)  2  

CK C 304  V ? t li ? u h ? c   (Materials)  2  

CK C 305  Cơ k ?   thu ? t   ( Strength of materials and solid mechanics )  3  

CK C 306  Nguyên lý  -   Chi ti ? t máy   ( Mechanism and Machine design )  4  

CK C 307  Công ngh ?   ch ?   t ? o máy   (Manufacturing Technology)  4  

CK C 308  Nguyên lý c ? t kim lo ? i   (Theory of  Metal   Cutting )  2  

CK C 309  K ?   thu ? t   t h ? y   l ? c  -   k hí  n é n   ( Hydraulics  and Pneumatics   Engineering)  2  

CK C 310  L ? p trình CNC   (CNC Programming)  3  

CK C 311  Thi ? t k ?   CAD cơ b ? n   ( Fundamentals of  C omputer Aided  Design )  2  

CK C 327  Các phương pháp gia công cơ khí hi ? n đ ? i   (Modern  Manufacturing Process es )  2  

CK C 312  Th ? c hành Ngu ? i  ( Basic Wo rkshop   Practice )  2  

